
VIỆN KSND TỐI CAO 
HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

CỤM THỨ NHẤT 
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THÔNG BÁO 

Về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức 

thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát vòng 1 của Cụm thứ nhất 

Thực hiện Kế hoạch số 178/KH-VKSTC ngày 09/11/2022 của Viện trưởng 

VKSND tối cao về tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ Kiểm sát VKSND 

năm 2023; Trên cơ sở quyết định của VKSND tối cao về việc phê duyệt danh 

sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển công chức, Hội đồng thi tuyển 

công chức Cụm thứ nhất thông báo như sau: 

1. Danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển làm công chức 

nghiệp vụ Kiểm sát năm 2023 (có danh sách đính kèm) 

2. Thời gian, địa điểm thi vòng 1  

a) Thời gian tập trung: Chiều ngày 22/7/2023 (thứ Bảy) 

- Từ 13 giờ 30 phút ứng viên tập trung, nộp lệ phí thi, nhận phòng thi. 

Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (được thực hiện theo Thông tư số 

92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, viên chức). 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút: Khai mạc kỳ thi, phổ biến quy chế 

thi, nội quy thi (tại Hội trường tầng 8, Tòa nhà Hành chính, Trường Đại học 

Kiểm sát Hà Nội - số 59 ngõ 230 đường Ỷ La, phường Dương Nội, quận Hà 

Đông, thành phố Hà Nội). 

b) Thời gian thi: Cả ngày 23/7/2023 (Chủ nhật) 

- Buổi sáng: 

+ Từ 07 giờ 00 phút đến 7 giờ 30 phút: Ứng viên tập trung tại phòng thi 

theo danh sách và số báo danh được niêm yết tại phòng thi;  

+ Từ 07 giờ 30 phút đến 8 giờ 00 phút: Giám thị gọi ứng viên vào phòng thi; 

+ Từ 8 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút: Thi môn Tin học; 

+ Từ 9 giờ 30 phút đến 10 giờ 00 phút: Thi môn Ngoại ngữ. 

- Buổi chiều: 

+ Từ 13 giờ 30 phút đến 14 giờ 00 phút: Giám thị gọi ứng viên vào phòng thi; 

+ Từ 14 giờ 00 phút đến 15 giờ 00 phút: Thi môn Kiến thức chung.  



Yêu cầu: Ứng viên có mặt tại phòng thi trước thời gian thi 30 phút để làm 

thủ tục vào phòng thi. 

3. Lưu ý đối với các ứng viên: 

- Ứng viên chủ động tự túc mọi chi phí ăn, ở, đi lại. Trường hợp có nhu cầu 

ăn, ở tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội trong thời gian thi, ứng viên đăng ký 

trước 17h30 ngày 18/7/2023 với Đ/c Ngô Thị Yến, Tổ trưởng Tổ quản lý ký túc 

xá Trường Đại học kiểm sát Hà Nội, số máy 0977.067168 để được xem xét, bố 

trí sắp xếp. 

- Yêu cầu các ứng viên có mặt đầy đủ, đúng giờ để dự khai mạc kỳ thi và 

nghe phổ biến quy chế thi nội quy thi.  

- Ứng viên dự thi phải mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân 

khác (có dán ảnh) để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi. 

- Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử VKSND thành phố 

Hà Nội tại địa chỉ: https://vkshanoi.gov.vn và được niêm yết tại trụ sở VKSND 

thành phố Hà Nội, trụ sở VKSND các tỉnh: Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Ninh, 

Thanh Hóa, Thái Bình, Bắc Giang, Ninh Bình, Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, 

Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên nơi tiếp nhận 

phiếu đăng ký dự thi. 

Yêu cầu cán bộ, công chức phục vụ kỳ thi, ứng viên tham dự kỳ thi tuân 

thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo); 
- Vụ 15 VKSNDTC (để báo cáo); 

- Thành viên Hội đồng thi (để biết); 

- Ban Giám sát (để biết);  

- Ban Coi thi; Tổ giúp việc (để t/hiện); 

- VKSND tỉnh trong Cụm thứ nhất (để phối hợp t/hiện); 

- Trường ĐHKS Hà Nội (để phối hợp); 

- Ứng viên dự thi (để biết, t/hiện); 

- Cổng TTĐT VKSND tối cao; 

- Lưu P15 VKSHN, HĐTT. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
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VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Đào Thịnh Cường 

  



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Quỳnh Anh 30/12/2000 Thôn Thụy Hương, xã Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

2 Nguyễn Vũ Tùng 04/12/2000 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

Đã rút hồ 

sơ, đăng ký 

thi tại Bắc 

Ninh

3 Trần Nguyên Tùng 12/9/1999 SN 294 phố Cầu Huyện, thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

4 Nguyễn Vũ  Thái 17/11/1999 Số nhà 6,ngách 505/52 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB TOEIC 790 x Thi tuyển Hà Nội

5 Bùi Hải Yến 02/10/2000 xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn, Lạc Sơn, Hòa Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

6 Nguyễn Trần Thùy Dung 08/7/1999 Hương Bình, Hương Khê, Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

7 Lê Thị Niêm 14/5/1998 Phương Tú, Ứng Hòa, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

8 Trần Thiện Tâm 24/09/1997 Số 10A Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội x Thi tuyển Hà Nội

9 Đinh Huỳnh Nhi 01/02/2000 173 Phạm Văn Đồng, phường Lê Lợi, Thành phố KonTum, KonTum Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

10 Đặng Thanh Phương 08/08/2000 Khu 3 xã Bảo Yên, Thanh Thủy, Phú Thọ Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

11 Nguyễn Thế Anh Quân 27/10/2000 Tổ 3 phường Trường Chinh, TP Kom Tum, Kon Tum Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

12 Nguyễn Xuân Hoàng 08/07/1999 34C2 Giếng Mứt, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

13 Chu Thúy Quỳnh 10/03/1999 Xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

Đã rút hồ 

sơ, đăng ký 

thi tại Nghệ 

An

14 Đoàn Minh Hoàng 17/10/1997 96 Trần Đại Nghĩa, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

15 Bùi Nhật Minh 04/10/1999 02 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB TOEIC 575 x Thi tuyển Hà Nội

16 Nguyễn Thị Thu Hằng 27/08/1998 Thửa đất 18-8, TĐB 34, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

17 Đỗ Thị Phương Hường 14/10/1996 Tổ 2 La Khê, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

18 Nguyễn Hoàng Công Huấn 24/07/1997 Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

19 Bế Minh Hạnh 30/01/1997 Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

20 Hoàng Nguyễn Tiến Đạt 25/06/1997 52/4 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hà Nội

21 Trương Hoàng Hải 26/02/1999 SN 20 đường Ngô Gia Tự, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Yên Bái Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

22 Nguyễn Đức Khánh 06/3/2000 thôn Đồi Dùng, xã An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội
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23 Bùi Thị Thu Phương 22/08/1998 CỤm 3, xã Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hà Nội

24 Nguyễn Bảo Ngọc 22/09/1998 TT Yên Bình, Yên Bình, Yên Bái Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

25 Phạm Văn Bình 01/12/1997 Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

26 Nguyễn Minh An Khang 15/09/2000 Sao Đỏ, TP. Chí Linh, Hải Dương Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

27 Chu Minh Quang 12/06/1999 Bình Phúc, Văn Quan, Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

28 Văn Duy Anh 31/12/2000 3A+B, tập thể bộ giáo dục, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

29 Hoàng Hà Nhi 19/11/1997 Thôn Tam Kỳ 56, xã Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

30 Lê Anh Nam 10/10/1999 Nguyệt Ấn, Ngọc Lặc, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

31 Lưu Thu Hằng 11/05/1999 Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

32 Nguyễn Nhật Hoàng 21/09/1995 79C Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

33 Hoàng Hoài Thu Hà 05/12/1999 93B Trần Quang Diệu, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

34 Vũ Phương Nam 01/07/2000 Tổ 3 , KP Phú Hòa, phường Phú Thịnh, Thị xã Bình Long, Bình Phước Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

35 Nguyễn Bình Phương Ngọc 23/10/2000 Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

36 Trương Thị Hương Thảo 16/05/1998 Hồ Gươm Plaza, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Toeic 570 x Thi tuyển Hà Nội

37 Nguyễn Thị Vân Anh 13/09/1997 Kỳ Hà, Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

38 Trần Thế  An 24/08/1998 Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

39 Nguyễn Cát Phi Hùng 04/10/1997 22a, ngõ 276 Đại Từ, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

40 Trần Thị Phương  Thảo 20/02/1998 Phước Vinh, Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

41 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/3/1997 Thị Trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

42 Nguyễn Công Duy 30/05/1998 C1-17 Khu đô thị Ciputra,phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

43 Nguyễn Thế  Bách 24/02/1998 423 Nguyễn Huệ, phường 7, Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

44 Nguyễn Đức  Mạnh 16/11/1999 34, ngách 3/75 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hà Nội

45 Nguyễn Tiến Phong 02/01/1998 Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

46 Đặng Minh Tuấn 20/01/1997 Thôn Mỏ, xã Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

47 Nguyễn Thanh Phương 30/05/2000
Số nhà 23, nhánh nối Lê Lai - Vạn Hoa, tổ 25 phường Kim Tân, Thành 

phố Lào Cai, Lào Cai
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

48 Lò Khánh  Linh 23/04/1997 Tổ 12 phường Quyết Thắng, Thành phố Sơn La, Sơn La Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Toeic 695 x Thi tuyển Hà Nội

49 Ngô Hồng Nhung 09/6/1996 25 đường Thành, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

50 Bùi Thị Diệu Linh 24/05/1999 Thôn Lũ, Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB x Thi tuyển Hà Nội

51 Trần Quang Nghĩa 27/10/1997 Thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội
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52 Nguyễn Thảo Anh 03/08/1997 SN 46 tổ 7 đường Lê Duẩn, thị trấn Đăk Mil, Đăk Mil, Đăk Nông Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hà Nội

53 Trần Yến  Hoa 23/08/1996 Tổ 31 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hà Nội

54 Mai Văn Khang 03/10/1998 Quảng Phúc, Quảng Xương, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hà Nội

55 Nguyễn Tiến Tiến 07/7/1996 Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hà Nội

56 Đỗ Bá  Hiệp 28/11/1997 Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

57 Nguyễn Lữ Thảo Khanh 04/12/1996 Ấp 6, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

58 Phạm Ngọc Thắng 24/12/1997 Khu 4, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hà Nội

59 Tống Nhật Huy 08/06/1996 Khối 5 xã Hợp Thành, Cao Lộc, Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Toeic 555 x Thi tuyển Hà Nội

60 Nguyễn Hoàng Tuấn 25/10/1991 P3B7, Trường Cao đẳng Kiểm sát, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
CNL

Thạc sỹ Luật
Luật

ĐH Kiểm sát Hà Nội

(VB2)
x Thi tuyển Hà Nội

61 Hồ Thế Cường 14/11/1997 Xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt B2 x Thi tuyển Bắc Ninh

62 Lê Đăng Đức 16/06/1999 Xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt A2 x Thi tuyển Bắc Ninh

63 Nguyễn Công Hậu 19/01/1998 Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt B1 x Thi tuyển Bắc Ninh

64 Nguyễn Đức Hưng 12/09/2000 Xã Minh Đạo, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt A2 x Thi tuyển Bắc Ninh

65 Chử Văn Nam 16/03/1994 Phường Đồng Kỵ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt A2 x Thi tuyển Bắc Ninh

66 Nguyễn Thị Hồng Thanh 20/12/2000 Xã Trí Quả, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt A2 x Thi tuyển Bắc Ninh

67 Lê Đức Thành 20/02/1998 Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt B1 x Thi tuyển Bắc Ninh

68 Nguyễn Vũ Tùng 04/12/2000 Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt B2 x Thi tuyển Bắc Ninh

69 Đoàn Hoàng Yến 29/01/1999 Phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội Đạt B1 x Thi tuyển Bắc Ninh

70 Nguyễn Duy Anh 07/11/1996 Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
Cử nhân

Thạc sỹ Luật
Luật

ĐH Kiểm sát Hà Nội

 ĐH Luật HN (Ths Luật)
CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

71 Nguyễn Đức Chiến 22/01/1998  Phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Bắc Giang

72 Vi Ngọc Điệp 22/4/1999 Thị trấn An Châu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

73 Bùi Ngọc Dương 08/11/1997 Xã Phương Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 2 x Thi tuyển Bắc Giang

74 Nguyễn Đức Dương 25/5/1997 Xã Thanh Luận, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

75 Nguyễn Thị Thúy Duyên 03/6/2000 Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

76 Nguyễn Thị Duyên 16/01/1997 Xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Bắc Giang

77 Nguyễn Thị Hằng 24/4/1998 Xã Lan Giới, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

78 Hà Thanh Huế 16/01/1997 Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Bắc Giang

79 Hoàng Thị Mỹ Linh 09/5/1997 Phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Bắc Giang

80 Triệu Tuấn Linh 16/12/1998 Xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnhLạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Bắc Giang
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Chuyên 

ngành
Trường cấp bằngHộ khẩu thường trú
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81 Trần Quang Mạnh 24/9/1999 Xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

82 Nguyễn Khánh Ngân 08/3/2000 Xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
IELTS

(C1)
x Thi tuyển Bắc Giang

83 Nông Thị Hoài Phương 27/06/1998 Xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
TOEIC 220 

(A2)
x Thi tuyển Bắc Giang

84 Trần Sửu 14/05/1997 Xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Bắc Giang

85 Trương Thị Phương Thảo 28/11/1999 Xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Bắc Giang

86 Nguyễn Thị Phương Thảo 23/3/1999 Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Bắc Giang

87 Trương Thị Minh Trang 28/9/1997 Xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Bắc Giang

88 Nguyễn Quang Hiếu 29/11/2000 P. Ngọc Châu, TP Hải Dương, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hải Dương

89 Đặng Vũ Thắng 23/09/2000 P. Tân Dân, TP Chí Linh, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hải Dương

90 Trần Trung Hiếu 18/05/2000 P. Sao Đỏ, TP Chí Linh, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Hải Dương

91 Vũ Xuân Long 12/08/2000 TT. Gia Lộc, huyện Gia Lộc, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hải Dương

92 Bùi Khánh Dư 10/08/1999 TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hải Dương

93 Nguyễn Phúc Đạt 31/08/2000 P. Tân Bình, TP Hải Dương ,HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hải Dương

94 Trần Minh Hiếu 26/11/1998 P. Hải Tân, TP Hải Dương, HD Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Hải Dương

95 Đào Văn Phúc 31/08/1999 p. Vĩnh Tân, TP Vinh, Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 2 x Thi tuyển Hải Dương

96 Hoàng Quốc Cường 10/3/2000
Số 29 Phan Bội Châu, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải 

Phòng
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hải Phòng

97 Nguyễn Đức Mạnh 05/11/1997 Thôn 6, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hải Phòng

98 Nguyễn Tuấn Minh 23/11/2000
Số 14 ngõ 203/36 Kim Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hải Phòng

Đã rút hồ 

sơ, đăng ký 

thi tại Nam 

Định

99 Ngô Văn Minh 26/8/1999 số 10, ngõ 6 Lý Tự Trọng, quận Hà Đông, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hải Phòng

100 Vũ Lộc Linh 18/01/1997 Số 22 Nguyễn Văn Linh, thị trấn EaT'Ling, huyện Cư Jút, Đắc Nông Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hải Phòng

101 Nguyễn Tiến Thành 36127 Số 80 Hoàng Quốc Việt, phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hải Phòng

102 Ma Phương Thảo 18/3/1999 Nặm Lìn, Yên Cư, Chợ Mới, Bắc Cạn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Hải Phòng

103 Nguyễn Thị Thúy 23/12/2000 Thôn 7, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hải Phòng

104 Cao Thị Danh Trà 21/11/1999 Số 15, ngõ 147/14 Dương Hà, huyện Gia Lâm, Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Hải Phòng

105 Nguyễn Xuân Quyền 15/12/1997
Số 22 Lương Ngọc Quyến, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 

Hưng Yên
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hải Phòng

106 Vũ Tuấn Việt 13/5/1997
Số 51/373 Lê Duẩn, phường Bắc Sơn,

quận Kiến An, Hải Phòng
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Hải Phòng

107 Nguyễn Thị Hà 16/05/1999 Xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 3
x Thi tuyển Hưng Yên

108 Vũ Thị Hồng 24/04/1999 Phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 3
x Thi tuyển Hưng Yên
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109 Đỗ Quang Ninh 19/06/1996 TT Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 2
x Thi tuyển Hưng Yên

110 Nguyễn Thị Thu Trang 22/04/1998 Xã Hồng Vân, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 3
x Thi tuyển Hưng Yên

111 Vũ Đình Hoàng Anh 01/01/2000 Phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 3
x Thi tuyển Hưng Yên

112 Trương Quang Huy 15/01/2000 Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Khung năng 

lực Bậc 2
x Thi tuyển Hưng Yên

113 Nguyễn Thị Lan Anh 26/7/2000 Thôn Kim Thịnh, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh - 

Bậc 3
x Thi tuyển Thái Bình

114 Vũ Tuấn Dũng 01/04/1997 Tổ 8, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh -B1 

Châu Âu
x Thi tuyển Thái Bình

115 Nguyễn Đức Dương 15/9/2000 Thôn Mễ Sơn 2, xã Tân Phong, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Tiếng Anh -A2 x Thi tuyển Thái Bình

116 Phạm Khắc Điệp 10/09/1997 Thôn Năm Thành, xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Tiếng Anh -B2 x Thi tuyển Thái Bình

117 Trần Minh Đức 17/12/2000 Tổ 4, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh - 

Bậc 3
x Thi tuyển Thái Bình

118 Bùi Ngọc Vương 25/5/2000 Tổ 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Tiếng Anh -A2 x Thi tuyển Thái Bình

119 Nguyễn Thị Xuân 10/11/1997 Xóm 4, thôn Nam Cường, xã Sơn Hà, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Tiếng Anh -A2 x Thi tuyển Thái Bình

120 Đinh Phương Thảo 15/6/1998 Xã Đồng Phong - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
B1 x Thi tuyển Ninh Bình

121 Đinh Thị Yến Ngọc 13/06/1998 Xã Yên Quang - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014

TOEFL 410 

(A2)
x Thi tuyển Ninh Bình

122 Trần Dương Hiếu 11/12/2000 Thị trấn Nho Quan - Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
A2 x Thi tuyển Ninh Bình

123 Hoàng Quốc Việt 25/04/2000 Hoàng Yên - Ia Phìn - Chư Prông - Gia Lai Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
A2 x Thi tuyển Ninh Bình

124 Vũ Xuân Đình 04/6/2000 Phường Tây Sơn-TP.Tam Điệp-Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014

Tiếng Anh bậc 

4
x Thi tuyển Ninh Bình

125 Bùi Thị Hiền Ngân 12/06/1997 Xã Khánh Nhạc - Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
B1 x Thi tuyển Ninh Bình

126 Nguyễn Đức Hiệp 19/12/1999  Phường Tân Thành - TP.Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
A2 x Thi tuyển Ninh Bình

127 Nguyễn Thị Hà Anh 05/03/1997 Xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Anh 

TOEFLITP
x Thi tuyển Lạng Sơn

128 Lâm Hoàng Anh 31/08/1995 Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh B1 x Thi tuyển Lạng Sơn

129 Lê Huy Anh 24/12/1999 Phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh B4 x Thi tuyển Lạng Sơn

130 Chu Thị Bích 26/04/1999 Xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn
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131 Đào Hữu Đạt 20/04/2000 Xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn

132 Vi Ngọc Khánh 29/01/1999 Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
DTTS (Tiếng 

Tày)
x Thi tuyển Lạng Sơn

133 Dương Đại Lâm 23/01/2000 Phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn

134 Hà Diệp Lệ 31/08/1998 Phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh Bậc 3 x Thi tuyển Lạng Sơn

135 Hoàng Thị Liêm 17/08/1995 Số 54, ngõ 180 đường Ỷ La, Dương Nội, Hà Đông, TP Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh Bậc 3 x Thi tuyển Lạng Sơn

136 Hoàng Hồng Nhung 19/07/1999 Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn

137 Hứa Thị Hiểu Phi 03/11/1999 Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Anh TOEIC x Thi tuyển Lạng Sơn

138 Lưu Thiện Quang 05/08/1997 Xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn

139 Vi Trần Sang 05/03/1997 Xã Đội Cấn, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh A2 x Thi tuyển Lạng Sơn

140 Ngô Ngọc Trâm 11/06/1998 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội
Đạt chuẩn theo 

TT 03/2014
Anh TOEIC x Thi tuyển Lạng Sơn

141 Hoàng Kiều Loan 29/7/1996 Xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh

Bậc 3
x Thi tuyển Hà Nam

142 Nguyễn Đức Sang 03/4/1997 Thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh

TOEIC 305
x Thi tuyển Hà Nam

143 Bùi Ngọc Thế Trường 13/3/2000 Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh

IELTS 6.0
x Thi tuyển Hà Nam

144 Nguyễn Phương Thảo 30/12/2000 Xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh

Bậc 3
x Thi tuyển Hà Nam

145 Trần Phương Anh 22/7/2000
Số 12, Đỗ Mạnh Đạo, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 tiếng Anh 

bậc 4 
x Thi tuyển Nam Định

146 Vũ Thị Thảo Trang 21/11/1998 Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh

 bậc 4 
x Thi tuyển Nam Định

147 Nguyễn Tuấn Minh 23/11/2000 Phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB tiếng Anh B2 x Thi tuyển Nam Định

148 Lã Nam Anh 26/3/1997 Số 35 Vị Hoàng, Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh 

bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

149 Hồ Đắc Sun 16/6/1996 Xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Tiếng Anh B1 x Thi tuyển Nam Định

150 Đoàn Hòa Giang 4/9/1997 Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh,

 bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

151 Nguyễn Thị Thúy Nga 24/11/2000 Xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh

 bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

152 Lê Thị Phương Thảo 14/2/2000 Khối Hồng Sơn, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh

 bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

153 Nguyễn Ngọc Giang 29/3/2000 Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh

 bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

154 Đỗ Tuấn Anh 19/3/1998
Số 686 đường Giải Phóng, phường Văn Miếu, thành phố Nam Định, tỉnh 

Nam Định
Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB tiếng Anh A2 x Thi tuyển Nam Định

Ghi chú
Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ
Chuyên 

ngành
Trường cấp bằngHộ khẩu thường trú Ngoại ngữ

Đủ điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Hình thức tuyển 

dụng
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155 Nguyễn Nhật Minh            6/2/1997 Tổ dân phố 8, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
tiếng Anh 

bậc 3 
x Thi tuyển Nam Định

156 Hoàng Lê Tuấn Anh 19/09/1999 Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh Bậc 

3 -KNLNNVN
x Thi tuyển Nghệ An

157 Lê Thị Ngọc Ánh 29/04/1999 Xã Diễn Ngọc,  huyện Diễn Châu,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh 

TOEIC 755    
x Thi tuyển Nghệ An

158 Lưu Văn Công 14/03/1999 Xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

159 Vi Hồng Cúc 17/12/2000 Xã Châu Phong,  huyện Quỳ Châu,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

160 Lang Thị Chiêm 16/11/2000 Xã Châu Phong,  huyện Quỳ Châu,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh A2 - 

Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

161 Nguyễn Thị Hà Giang 13/03/2000 Phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

162 Trần Hương Giang 03/08/1998 Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
Tiếng Anh 

IELTS 6.0 
x Thi tuyển Nghệ An

163 Lô Thị Hồng Hạnh 05/10/2000 Xã Châu  Lộc, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

164 Đinh Văn Hiếu 21/10/1999 Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

165 Phạm Trần Thu Hoài 16/01/1999 Xã Yên Khê,  huyện Con Cuông,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

166 Phạm Thị Huyền 18/12/2000 Xã Đô Thành,  huyện Yên Thành,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

167 Nguyễn Thị Khánh 05/04/2000 Xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

168 Văn Thị Phương Linh 11/11/2000 Thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

Tiếng Anh Bậc 

4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

169 Bùi Đức Luyện 05/05/1997 Xã Thanh Mai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh B1 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

170 Nguyễn Công Lương 31/10/1997 Thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB
 Tiếng Anh 

TOEIC 935
x Thi tuyển Nghệ An

171 Nguyễn Văn Nam 09/06/1998  Xã Diễn Xuân,  huyện Diễn Châu,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

172 Hà Thị Ngân 30/07/2000 Xã Châu Thôn,  huyện Quế Phong,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

173 La Thị Bé Nguyễn 23/01/1997 Xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

174 Nguyễn Kiều Yến Nhi 09/11/2000 Phường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

Ngoại ngữ

Đủ điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Hình thức tuyển 

dụng
Tin học Địa phươngSố TT Họ và tên Ghi chú

Ngày, tháng, năm sinh
Trình độ

Chuyên 

ngành
Trường cấp bằngHộ khẩu thường trú



Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

175 Phạm Trường Phi 16/08/1999 Xã Diễn Đoài,  huyện Diễn Châu,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

176 Lê Đức Quang 16/05/2000 Xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

177 Chu Thúy Quỳnh 10/03/1999 Xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

178 Phan Trung Sơn 28/10/1998 Phường Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

179 Lương Thế Tài 03/08/1997 Xã Châu Khê,  huyện Con Cuông,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

180 Nguyễn Đức Tài 09/09/1999 Xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

181 Nguyễn Viết Tài 02/09/2000 Xã Tăng Thành,  huyện Yên Thành,  tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

182 Nguyễn Thị Thắm 10/05/1999 Xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 3 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

183 Tôn Thiện Thịnh 08/01/2000 Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

184 Đậu Thị Trang 20/09/1999 Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh A2 

- Khung Châu 

Âu 

x Thi tuyển Nghệ An

185 Vi Thị Lệ Trinh 24/04/2000 Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB

 Tiếng Anh 

Bậc 4 - 

KNLNNVN

x Thi tuyển Nghệ An

186 Nguyễn Thị Anh 21/11/1998 Xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A TOEIC x Thi tuyển Hà Tĩnh

187 Lê Thị Thanh Dung 20/6/1998 Phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B1 x Thi tuyển Hà Tĩnh

188 Trần Thị Xinh Đan 09/09/1997 Xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A TOEIC x Thi tuyển Hà Tĩnh

189 Lương Thị Yến 26/02/1996 Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B1 x Thi tuyển Hà Tĩnh

190 Hồ Thị Yên 18/07/1999 Xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B1 x Thi tuyển Hà Tĩnh

191 Trần Thị Thùy Dương 13/02/1998 Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B2 x Thi tuyển Hà Tĩnh

192 Nguyễn Thị Hải Lý 11/05/1997 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B1 x Thi tuyển Hà Tĩnh

193 Cù Thị Giang Linh 15/11/1996 Xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A B1 x Thi tuyển Hà Tĩnh

194 Đặng Đức Hậu 26/01/1998 Xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội A A2 x Thi tuyển Hà Tĩnh

195 Hà Phương Nhung 26/4/1999 Xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội B B2 x Thi tuyển Sơn La

196 Lò Văn Mới 01/11/1999 Xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội B A2 x Thi tuyển Sơn La

197 Tòng Thu Hiền 19/10/1997 Phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội B A2 x Thi tuyển Sơn La

Ghi chú
Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ
Chuyên 

ngành
Trường cấp bằngHộ khẩu thường trú Ngoại ngữ

Đủ điều 

kiện, tiêu 

chuẩn

Hình thức tuyển 
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198 Bùi Thị Chi 4/3/1998 Thạch Long, Thạch Thành , Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Thanh Hóa

199 Lê Văn Chính 25/01/1995 Đông Hương, TP. Thanh Hoá, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Thanh Hóa

200 Lê Văn Đức 19/05/1999 Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Thanh Hóa

201 Lê Thị Hà 2/8/1996 Thị trấn Triệu Sơn, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Thanh Hóa

202 Nguyễn Khánh Hà 25/12/1999 Tân Kỳ, Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Thanh Hóa

203 Nguyễn Thị Thu Huyền 5/8/1997 Định Tiến, Yên Định,Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Thanh Hóa

204 Phạm Diệu Linh 10/9/1996 Cẩm Tâm, Cẩm Thuỷ, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Thanh Hóa

205 Lê Thị Minh 15/3/1996 Tân Trường, Nghi Sơn,Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Thanh Hóa

206 Hà Công Minh 24/08/1998 Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Thanh Hóa

207 Doãn Thị Thanh Nga 1/5/1998 Bãi Trành, Như Xuân, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 3 x Thi tuyển Thanh Hóa

208 Lê Thị Quỳnh Nga 25/7/1998 Thiệu Khánh, TP. Thanh Hoá, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Thanh Hóa

209 Mai Văn Tiền 02/08/1996 Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Thanh Hóa

210 Trần Tân Tiến 03/06/1996 Quảng Hưng, TP. Thanh Hoá, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B1 x Thi tuyển Thanh Hóa

211 Đinh Văn Tùng 20/07/1999 Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Thanh Hóa

212 Đinh Thị Thúy 13/10/1999 Tân Kỳ, Nghệ An Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB Bậc 4 x Thi tuyển Thanh Hóa

213 Lý A Páo 08/12/1996 Bản Hồ Chim 1, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, TĐB Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Điện Biên

214 Hạ A Súa 06/07/1996 Bản Tào Xa (A), xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông, TĐB Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Điện Biên

215 Sùng A Sái 10/04/1993 Đề Tâu, Mường Đun, Tủa Chùa, Điện Biên Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Điện Biên

216 Nguyễn Thị Ngọc 16/02/2000 SN 166, tổ 12, phường Mường Thanh, thành phố ĐBP Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Điện Biên

217 Chu Đức Anh 09/05/2000 P. Tràng An, TX. Đông Triều, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Quảng Ninh

218 Nguyễn Dương Bách 09/01/2000 P.Quang Trung, TP. Uống Bí, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

219 Nguyễn Hùng Cường 14/07/1998 P. Hà Lầm, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Quảng Ninh

220 Vũ Trí Dũng 22/09/2000 P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

221 Lê Huy Hoàng 15/07/2000 P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB C1 x Thi tuyển Quảng Ninh

222 Mạc Thanh Huy 13/06/1997 X. An Sinh, TX. Đông Triều, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Quảng Ninh

223 Đinh Ngọc Hưng 15/02/1998 P. Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

224 Trần Ngọc Khánh 11/02/2000 P. Trưng Vương, TP. Uông Bí, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

225 Vũ Hồng Linh 12/03/2000 P.Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Quảng Ninh

226 Vũ Huyền Mai 17/11/1997 P. Yết Kiêu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh
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227 Trịnh Đình Minh 23/07/2000 P. Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB A2 x Thi tuyển Quảng Ninh

228 Bùi Huyền Trang 01/09/2000 P. Bãi Cháy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

229 Nguyễn Đình Việt 18/08/1999 P. Hồng Hải, TP. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh

230 Ngô Quang Vinh 06/11/1999 P.Hồng Hải, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh Cử nhân Luật ĐH Kiểm sát Hà Nội CNTTCB B2 x Thi tuyển Quảng Ninh
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